	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ MINH ANH
	Số báo danh: 02018130
	[image: ]

	Ngày sinh: 21/08/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303019575
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0787
	0787
	0786
	0787
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0787 - 0787 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN ĐẶNG TRÂM ANH
	Số báo danh: 02018151
	[image: ]

	Ngày sinh: 12/07/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303004297
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0788
	0788
	0786
	0788
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0788 - 0788 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HUỲNH GIA BẢO
	Số báo danh: 02018177
	[image: ]

	Ngày sinh: 20/06/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203014908
	

	Hộ khẩu TT: Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0789
	0789
	0787
	0789
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0789 - 0789 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN HOÀNG MINH CHÂU
	Số báo danh: 02018220
	[image: ]

	Ngày sinh: 26/02/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: QUẢNG NGÃI
	Số CMND/CCCD: 051203000102
	

	Hộ khẩu TT: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0791
	0791
	0788
	0791
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0791 - 0791 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: VŨ THỊ TUYẾT DUNG
	Số báo danh: 02018262
	[image: ]

	Ngày sinh: 29/08/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303017982
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0792
	0792
	0790
	0792
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0792 - 0792 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN BẢO DUY
	Số báo danh: 02018280
	[image: ]

	Ngày sinh: 22/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203012915
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 3

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0793
	0793
	0790
	0793
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0793 - 0793 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HUỲNH QUANG MẪN ĐẠT
	Số báo danh: 02018315
	[image: ]

	Ngày sinh: 28/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203025052
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0795
	0795
	0791
	0795
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0795 - 0795 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LƯU QUANG ĐẠT
	Số báo danh: 02018318
	[image: ]

	Ngày sinh: 21/03/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203027722
	

	Hộ khẩu TT: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0795
	0795
	0791
	0795
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0795 - 0795 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐOÀN THIÊN ĐĂNG
	Số báo danh: 02018328
	[image: ]

	Ngày sinh: 13/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203027413
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0795
	0795
	0792
	0795
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0795 - 0795 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN MINH ĐỨC
	Số báo danh: 02018339
	[image: ]

	Ngày sinh: 09/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203015707
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0796
	0796
	0792
	0796
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0796 - 0796 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN HÀO
	Số báo danh: 02018361
	[image: ]

	Ngày sinh: 11/04/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203019360
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0797
	0797
	0793
	0797
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0797 - 0797 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN
	Số báo danh: 02018387
	[image: ]

	Ngày sinh: 21/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: VĨNH LONG
	Số CMND/CCCD: 082303000543
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0798
	0798
	0793
	0798
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0798 - 0798 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN TRUNG HIẾU
	Số báo danh: 02018407
	[image: ]

	Ngày sinh: 02/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203002762
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0798
	0798
	0794
	0798
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0798 - 0798 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: VÕ MINH HOÀNG
	Số báo danh: 02018432
	[image: ]

	Ngày sinh: 31/07/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203022382
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0799
	0799
	0795
	0799
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0799 - 0799 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM NGUYỄN ĐĂNG HUY
	Số báo danh: 02018471
	[image: ]

	Ngày sinh: 29/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203025780
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0801
	0801
	0796
	0801
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0801 - 0801 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HỒ QUANG KHẢI
	Số báo danh: 02018501
	[image: ]

	Ngày sinh: 27/03/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203003354
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0802
	0802
	0797
	0802
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0802 - 0802 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: VÕ UYÊN KHANH
	Số báo danh: 02018837
	[image: ]

	Ngày sinh: 24/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303003094
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0816
	0816
	0816
	0816
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0816 - 0816 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN GIA KHÁNH
	Số báo danh: 02018839
	[image: ]

	Ngày sinh: 08/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203003948
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0816
	0816
	0816
	0816
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0816 - 0816 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: BÙI ĐỨC ĐĂNG KHOA
	Số báo danh: 02018847
	[image: ]

	Ngày sinh: 21/04/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203037926
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0817
	0817
	0817
	0817
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0817 - 0817 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: BÙI MINH KHÔI
	Số báo danh: 02018864
	[image: ]

	Ngày sinh: 19/02/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 082203000204
	

	Hộ khẩu TT: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	
	
	
	N1
	X
	X
	X

	Phòng thi
	0817
	0817
	
	0817
	0838

	Ngày thi
	07/07/2021
	
	08/07/2021
	08/07/2021

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	
	
	
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	
	
	
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0817 - 0817 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LƯU VŨ LÂM
	Số báo danh: 02018906
	[image: ]

	Ngày sinh: 02/05/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203038987
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 2

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0819
	0819
	0818
	0819
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0819 - 0819 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐOÀN NGÔ XUÂN MINH
	Số báo danh: 02018979
	[image: ]

	Ngày sinh: 01/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 082203000020
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0822
	0822
	0821
	0822
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0822 - 0822 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐỖ THÚY NGA
	Số báo danh: 02019034
	[image: ]

	Ngày sinh: 26/07/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303004070
	

	Hộ khẩu TT: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0825
	0825
	0822
	0824
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0825 - 0825 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HỒ MẪN NGHI
	Số báo danh: 02019065
	[image: ]

	Ngày sinh: 08/03/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: QUẢNG NGÃI
	Số CMND/CCCD: 051303000253
	

	Hộ khẩu TT: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0826
	0826
	0823
	0826
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0826 - 0826 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: VŨ VĂN ANH NGHĨA
	Số báo danh: 02019083
	[image: ]

	Ngày sinh: 30/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203018052
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0827
	0827
	0824
	0827
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0827 - 0827 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
	Số báo danh: 02019104
	[image: ]

	Ngày sinh: 03/02/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: HUẾ
	Số CMND/CCCD: 321777582
	

	Hộ khẩu TT: Huyện Châu Thành, Bến Tre
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0827
	0827
	0825
	0827
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0827 - 0827 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HOÀNG MINH NHẬT
	Số báo danh: 02019136
	[image: ]

	Ngày sinh: 12/04/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203006060
	

	Hộ khẩu TT: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0829
	0829
	0825
	0829
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0829 - 0829 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: BÙI QUÁCH YẾN NHI
	Số báo danh: 02019140
	[image: ]

	Ngày sinh: 27/02/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303000963
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0829
	0829
	0826
	0829
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0829 - 0829 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN UYỂN NHI
	Số báo danh: 02019170
	[image: ]

	Ngày sinh: 30/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 048303000062
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0830
	0830
	0826
	0830
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0830 - 0830 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ
	Số báo danh: 02019185
	[image: ]

	Ngày sinh: 22/03/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303023125
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0831
	0831
	0827
	0831
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0831 - 0831 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐẶNG HOÀNG PHÚC
	Số báo danh: 02019234
	[image: ]

	Ngày sinh: 04/04/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203013373
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0833
	0833
	0829
	0833
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0833 - 0833 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: HUỲNH ĐỨC QUANG
	Số báo danh: 02019287
	[image: ]

	Ngày sinh: 21/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203006536
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0835
	0835
	0830
	0835
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0835 - 0835 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LÊ MỸ KHÁNH QUÂN
	Số báo danh: 02019302
	[image: ]

	Ngày sinh: 28/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 051203000512
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 2

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0836
	0836
	0831
	0835
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0836 - 0836 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH
	Số báo danh: 02019332
	[image: ]

	Ngày sinh: 07/02/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303011166
	

	Hộ khẩu TT: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0837
	0837
	0831
	0837
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0837 - 0837 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: MỌC THIỆN SƯƠNG
	Số báo danh: 02019357
	[image: ]

	Ngày sinh: 17/01/2003
	Dân tộc: Hoa
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: TIỀN GIANG
	Số CMND/CCCD: 079203003658
	

	Hộ khẩu TT: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 06
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 2
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0838
	0838
	0832
	0838
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0838 - 0838 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN PHAN THIÊN TÂN
	Số báo danh: 02019383
	[image: ]

	Ngày sinh: 05/03/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203007653
	

	Hộ khẩu TT: Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0839
	0839
	0833
	0839
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0839 - 0839 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LÂM PHÁT THUẬN
	Số báo danh: 02019469
	[image: ]

	Ngày sinh: 08/02/2003
	Dân tộc: Hoa
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203005095
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 06
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 2
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn An Ninh - 93 Trần Nhân Tôn, phường 2, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0843
	0843
	0835
	0842
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0843 - 0843 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN TRUNG TÍN
	Số báo danh: 02018559
	[image: ]

	Ngày sinh: 28/10/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203016418
	

	Hộ khẩu TT: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0805
	0805
	0798
	0805
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0805 - 0805 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LÂM CHÍ TOÀN
	Số báo danh: 02018563
	[image: ]

	Ngày sinh: 13/08/2003
	Dân tộc: Hoa
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203014097
	

	Hộ khẩu TT: Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 06
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 2
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0805
	0805
	0798
	0805
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0805 - 0805 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: ĐOÀN NGỌC MAI TRANG
	Số báo danh: 02018569
	[image: ]

	Ngày sinh: 26/06/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303012563
	

	Hộ khẩu TT: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0805
	0805
	0798
	0805
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0805 - 0805 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦN THỊ BÍCH TRÂM
	Số báo danh: 02018593
	[image: ]

	Ngày sinh: 02/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THỪA THIÊN HUẾ
	Số CMND/CCCD: 192139292
	

	Hộ khẩu TT: Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0806
	0806
	0799
	0806
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0806 - 0806 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN MINH TRÍ
	Số báo danh: 02018612
	[image: ]

	Ngày sinh: 06/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203014718
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0807
	0807
	0800
	0807
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0807 - 0807 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN HIẾU TRUNG
	Số báo danh: 02018641
	[image: ]

	Ngày sinh: 26/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203013568
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0808
	0808
	0801
	0808
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0808 - 0808 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LÊ QUANG TUẤN
	Số báo danh: 02018661
	[image: ]

	Ngày sinh: 26/11/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203022995
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0809
	0809
	0801
	0809
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0809 - 0809 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: TRẦM ĐẶNG PHƯƠNG UYÊN
	Số báo danh: 02018699
	[image: ]

	Ngày sinh: 19/08/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303037475
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 2

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0811
	0811
	0802
	0810
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0811 - 0811 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN THẢO VÂN
	Số báo danh: 02018710
	[image: ]

	Ngày sinh: 24/08/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303024235
	

	Hộ khẩu TT: Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0811
	0811
	0803
	0811
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0811 - 0811 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: PHẠM QUANG VINH
	Số báo danh: 02018737
	[image: ]

	Ngày sinh: 23/07/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nam
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079203009373
	

	Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0812
	0812
	0803
	0812
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0812 - 0812 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: LÊ THỊ THANH VY
	Số báo danh: 02018755
	[image: ]

	Ngày sinh: 11/01/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 083303000150
	

	Hộ khẩu TT: Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1.50

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0813
	0813
	0804
	0813
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0813 - 0813 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)

	




	02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN KHUYẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY BÁO DỰ THI
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

	Họ tên thí sinh: NGUYỄN HỒ THẢO VY
	Số báo danh: 02018762
	[image: ]

	Ngày sinh: 18/09/2003
	Dân tộc: Kinh
	Giới tính: Nữ
	

	Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số CMND/CCCD: 079303019986
	

	Hộ khẩu TT: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
	

	Học sinh trường: THPT Nguyễn Khuyến
	Lớp: 12A6
	

	 (
X
)Là học sinh học theo chương trình:                 THPT
	GDTX
	

	 (
X
)Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh: 
	

	Đối tượng: 
	Khu vực: 3
	Diện XTN: 1
	Điểm cộng: 1

	Địa chỉ điểm thi: THPT Nguyễn Khuyến - 50 Thành Thái, phường 12, Quận 10

	Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký:

	Bài thi/Môn thi
	Ngữ văn
	Toán
	KHTN
	Ngoại ngữ
	KHXH

	
	
	
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	
	Lịch sử
	Địa lí
	GDCD

	Thí sinh đã đăng ký bài thi/môn thi
	X
	X
	X
	X
	X
	N1
	
	
	

	Phòng thi
	0813
	0813
	0804
	0813
	

	Ngày thi
	07/07/2021
	08/07/2021
	08/07/2021
	

	Giờ phát đề
	07h30
	14h20
	07h30
	08h30
	09h30
	14h20
	
	
	

	Giờ bắt đầu làm bài thi
	07h35
	14h30
	07h35
	08h35
	09h35
	14h30
	
	
	



           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn.

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: 
- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021
- Tại Phòng thi: 0813 - 0813 - của Điểm thi.
	Ngày 14  tháng 06  năm 2021

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký tên và đóng dấu)
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